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       Số: 03/2023/QĐST-VDS                          Mỹ Lộc, ngày 29 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Thành Công 

Thư ký phiên họp: Bà Bùi Thị Huyền Thương - Thẩm tra viên Toà án nhân 

dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định tham gia 

phiên họp: Bà Trần Thị Huyền Trang - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Toà án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam 

Định mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số  

04/2023/TLST-VDS ngày 10 tháng 7 năm 2023 về việc tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số: 04/2023/QĐST-VDS ngày 26 tháng 9 năm 2023, gồm những người tham gia 

tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Phan Văn T1, sinh năm 1959. 

Nơi cư trú: Thôn B, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phan Văn T2, sinh năm 1965. 

Nơi cư trú: Thôn B, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Tại đơn yêu cầu và bản tự khai ông Phan Văn T1 trình bày: Bố mẹ ông T1 là 

cụ Phan Văn C và Trần Thị H (đều đã chết) sinh được 08 người con. Ông Phan 

Văn T2 sinh ra và lớn lên phát triển bình thường không có dấu hiệu gì về bệnh tâm 

thần. Năm 1984 ông T2 đi bộ độ, đến năm 1988 ông T2 về địa phương tham gia 

dân quân xã. Từ năm 1989, ông Phan Văn T2 bắt đầu phát bệnh và nghỉ không 

tham gia dân quân ở xã nữa. Từ đó cho đến nay ông T2 có biểu hiện vô cớ chửi bới 
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mọi người, nói lảm nhảm, vừa chạy, vừa chửi, đập phá bàn thờ, bát hương gia 

đình, cậy gạch lát sân, lát nền nhà, hò hét đập phá. Thường xuyên bỏ nhà đi lang 

thang.  

Gia đình ông T1 đã đưa ông T2 đi điều trị bệnh tại Bệnh viện tâm thần tỉnh 

Nam Định nhưng không có chuyển biến. Hiện ông T2 được Trạm y tế xã cấp phát 

thuốc điều trị ngoại trú hàng tháng.  

Do ông T2 là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án Chia di sản 

thừa kế của bố mẹ để lại. Để đảm bảo quyền và lợi ích cho ông Phan Văn T2 và có 

căn cứ cho việc phân chia và giao quản lý tài sản của Phan Văn T2 được hưởng 

theo quy định của pháp luật. Ông Phan Văn T1 đề nghị Toà án nhân dân huyện Mỹ 

Lộc tuyên bố ông Phan Văn T2 mất năng lực hành vi dân sự đồng thời công nhận 

ông Phan Văn T1 là người đại diện hợp pháp của ông Phan Văn T2.  

Tại phiên họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Lộc có quan 

điểm: Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, thư ký đã chấp hành nghiêm 

chỉnh các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về nội dung đề nghị Toà án nhân 

dân huyện Mỹ Lộc áp dụng Điều 22 Bộ luật Dân sự; Điều 369, Điều 370, Điều 378 

Bộ luật tố tụng dân sự chấp nhận yêu cầu của ông Phan Văn T1 tuyên bố mất năng 

lực hành vi dân sự đối với ông Phan Văn T2, sinh năm 1965 trú tại thôn Bình Dân, 

xã M, huyện M, tỉnh Nam Định.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định nhận định:  

[1] Về tố tụng: Ông Phan Văn T1 yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc 

tuyên bố ông Phan Văn T2 mất năng lực hành vi dân sự, ông T2 thường trú tại 

thôn B, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định. Đây là quan hệ dân sự về “Yêu cầu 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự” và thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc theo quy định tại khoản 3 Điều 27; điểm a 

khoản 2 Điều 35 và điểm b khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung và yêu cầu ông Phan Văn T1: Theo báo cáo của ông Phan 

Văn T1, nhận xét của hàng xóm, nhận xét của Trưởng thôn đều khẳng định từ 

nhỏ đến năm 1988 ông T2 đi bộ đội về thì ông T2 phát triển bình thường đến năm 

1989 ông T2 bắt đầu phát bệnh có những biểu hiện nói lảm nhảm, chửi bới, đập 

phá không làm chủ được bản thân và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang gia đình 

đã đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định. Năm 1996 ông T2 được 
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bệnh viện tâm thần Nam Định lập bệnh án điều trị tại cộng đồng, được Trạm y tế 

xã M cấp phát thuốc điều trị ngoại trú hàng tháng với chẩn đoán Tâm thần phân 

liệt (F20.3). Ngày 30/11/1998 đối tượng vào điều trị tại Bệnh viện tâm thần tỉnh 

Nam Định . Ngày 27/01/1999 ra viện với chẩn đoán Tâm thần phân liệt thể 

Paranoid (F20.0). Ngày 04/11/2013 Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tân cấp giấy xác 

nhận khuyết tật cho đối tượng dạng khuyết tật thần kinh, tâm thần mức độ nặng. 

Ngày 13/9/2023 ông T2 đã được đưa đến Viện pháp y tâm thần Trung ương để 

giám định sức khỏe tâm thần. Tại kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 

262/KLGĐ ngày 25/9/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Tại 

thời điểm giám định đối tượng Phan Văn T2 bị bệnh Tâm thần phân liệt di chứng, 

bệnh ở giai đoạn sa sút trí tuệ. Theo Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 

bệnh có mã số F20.5. Như vậy ông Phan Văn T1 yêu cầu tuyên bố ông Phan Văn 

T2 mất năng lực hành vi dân sự là có cơ sở để chấp nhận.  

[3] Về yêu cầu  công nhận ông Phan Văn T1 là người đại diện hợp pháp của 

ông Phan Văn T2: Hiện tại ông Thịnh được hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội tại 

địa phương. Ông Thọ là người nhận chế độ của ông T2 để nuôi dưỡng ông T2. 

Theo quy định tại Điều 54 của Bộ luật dân sự thì Uỷ ban nhân xã Mỹ Tân, huyện 

Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định có trách nhiệm cử người giám hộ cho ông Phan Văn T2. 

Vì vậy ông T1 có trách nhiệm liên hệ với UBND xã Mỹ Tân để yêu cầu UBND xã 

Mỹ Tân cử người giám hộ cho ông T2. Trường hợp có tranh chấp về việc cử người 

giám hộ thì khi đó ông T1 mới có quyền yêu cầu Toà án chỉ định người giám hộ 

cho ông T2. 

 [4] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Căn cứ  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Ông Phan Văn T1 là 

người thuộc đối tượng người cao tuổi và có đơn xin miễn nộp tiền lệ phí sơ thẩm 

giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật nên miễn nộp tiền lệ phí cho 

ông T1.  

[5] Chi phí tố tụng khác: Chi phí giám định pháp y tâm thần ông T1 phải 

chịu. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, khoản 

2 Điều 39, khoản 1 Điều 149, Điều 370, Điều 371, Điều 372 và Điều 378 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/NQUBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-quyet-326-2016-ubtvqh14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-toa-an-337085.aspx
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2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Phan Văn T1.  

2. Tuyên bố ông Phan Văn T2, sinh năm 1965, nơi cư trú: thôn B, xã M, 

huyện M, tỉnh Nam Định mất năng lực hành vi dân sự.  

3. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: ông Phan Văn T1 được miễn nộp 

tiền lệ phí giải quyết việc dân sự.  

4. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Ông Phạn Văn T1 có quyền kháng cáo 

quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định. Ông Phan 

Văn T2 có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được quyết định hoặc quyết định được niêm yết.Viện kiểm sát cùng cấp có 

quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày Tòa án ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Nam Định; 

- VKSND tỉnh, huyện Mỹ Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Mỹ Lộc; 

-  UBND xã Mỹ Tân; 

-  Người yêu cầu;  

-  Lưu hồ sơ vụ án, VP. 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thành Công 

 

 


